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1. 1. Thông tin chung về học phần 

Học phần: Giải quyết tranh chấp 
theo cơ chế tổ chức thương mại 
thế giới – wto  

☐ Bắt buộc  

☐XTự chọn 

Thuộc khối kiến thức hoặc kỹ 
năng 

 

☐ xKhối kiến thức chung 

☐ Khối kiến thức KHXH và NV 

☐ Khối kiến thức cơ sở ngành 

☐ Khối kiến thức chuyên ngành 

☐ Thực tập, thực tế, khóa luận tốt nghiệp 

☐ Khối kiến thức tin học, ngoại ngữ 

Số tín chỉ: 02 

Giờ lý thuyết: 18 

Giờ thực hành/thảo luận/bài tập 
nhóm/sửa bài kiểm tra 

11 

Số giờ tự học 90 

Bài kiểm tra lý thuyết (bài – giờ) Số bài và tính bao nhiêu giờ, ví dụ: 1-1 

Bài kiểm tra thực hành (bài – giờ) 0 – 0  

Học phần tiên quyết: Luật thương mại quốc tế, Luật quốc tế 1, 2  

Học phần học trước:  

Học phần song hành: Không 

- Đơn vị phụ trách học phần:  
2. Thông tin chung về giảng viên 

STT 
Học hàm, học vị, họ và 

tên 
Số điện thoại 

liên hệ 
Địa chỉ E-mail Ghi chú 

1 Ths. Lê Khắc Đại   0904995236 dailk@hul.edu.vn Phụ trách 



 

 

2  Ths. Nguyễn Thị Hạnh 0966916860 Hanhhlu1991@gmai
l.com 

Tham gia 

3 Ths. Nguyễn Hữu Khánh 
Linh  

0389904854 nguyenhuukhanhlinh
@gmail.com 

Tham gia  
 

 
3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học “Giải quyết tranh chấp theo cơ chế tổ chức thương mại thế 

giới – wto” là môn học chuyên ngành thuộc khối kiến thức ngành Luật Kinh tế 

tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế, học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo ngành Luật học: PLO3, PLO4, PLO7, PLO8, PLO9 

Sau khi học xong môn học người học có thể hiểu được nguyên nhân và 

các loại tranh chấp trong thương mại quốc tế hiện nay; các phương thức giải 

quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế hiện nay. Hiểu được hệ thống các 

thiết chế và thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong khuôn 

khổ wto hiện nay và liên hệ với thực tiễn của Việt Nam , PLO3, PLO4) 

Kỹ năng: 

- Người học có kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá các văn bản 

pháp lý có liên quan đến tranh chấp và giải quyết tranh chấp của wto 

(PLO3, PLO7) 

- Kỹ năng áp dụng các quy định về giải quyết tranh chấp của wto vào 

các vụ việc cụ thể trong liên hệ thực tiễn được các tranh chấp có liên 

quan đến Việt Nam (PLO3, ,PLO6, PLO7, PLO8,) 

- Kỹ năng đọc, phân tích, đánh giá và bình luận các phán quyết thuộc 

các thiết chế giải quyết tranh chấp của wto ban hành (, PLO7, PL10, 

PL11) 

 
4. Mục tiêu học phần 
4.1 Về kiến thức,  hình thành nhận thức về pháp luật giải quyết tranh chấp trong 
khuôn khổ và các quy định của WTO, hình thành thế giới quan và phương pháp 
luận nhằm tiếp cận và luận giải các vấn đề liên quan các tranh chấp và giải quyết 
tranh chấp giữa các bên khi tham gia vào WTO hiện nay 
4.2 Về kỹ năng, phát triển kỹ năng phân tích các tình huống tranh chấp giữa các 
bên khi gia nhập, và thi hành các quy định của WTO. Có kỹ năng phân tịch, so 
sánh, đánh giá và lựa chon biện pháp, cách thức giải quyết tranh chấp khi có các 
tình huống tranh chấp diễn ra  



 

 

4.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm, hình thành tư duy về việc tham gia cũng 
như tuân thủ và thi hành các quy định về giải quyết tranh chấp của WTO , từ đó 
rút ra những bài học thực tiễn cho Việt Nam khi chúng ta là một thành viên của 
WTO 
Sinh viên thực hiện công việc với tinh thần phối hợp, trách nhiệm và đạo đức 
nghề nghiệp  
 
5. Chuẩn đầu ra học phần 

Ký hiệu 
CĐR 

học phần 
(CLOX)  

Nội dung CĐR  
CĐR của 

CTĐT 

5.1.Kiến thức 

CLO1  Nhận thức một cách cụ thể và đầy đủ các quy định 
trong khuôn khổ của WTO nói chung và các quy định 
về giải quyết tranh chấp nói riêng  

PLO3 

CLO2 Vận dụng các quy định hiện nay về giải quyết tranh 
chấp của WTO để giải quyết các tranh chấp cụ thể 
giữa các thành viên với nhau 

 

PLO3 

   

5.2. Kỹ 
năng 

  

CLO5 Tra cứu thành thạo các quy định của WTO, lựa chọn 
và sử dụng đúng các quy định để giải quyết tranh 
chấp khi có yểu cầu 

PLO7 

CLO6 Đưa ra hướng giải quyết  và kết luận giải quyết tranh 
chấp khi có tranh chấp diễn ra giữa các bên trong 
khuôn khổ WTO 

PLO6 
PLO8 

5.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CLO7 Có cơ sở nền tảng để hình thành thái độ tôn trọng, 
bảo vệ các quy định của WTO. Phát hiện và lên án 
các hành vi vi phạm các quy định của WTO  

PLO10 

CLO8 Sinh viên có khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp 
để xử lý các tình huống phát sinh trong giải quyết 
tranh chấp trong khuôn khổ WTO  

PLO11 

+ Số bài kiểm tra giữa kì: 01 bài kiểm tra 
Quan hệ mục 4 và mục 5 cần xác định thống nhất: giữa các CLO và PLO 



 

 

phải rà soát tương thích nhau tùy theo học phần thuộc khối kiến thức nào.  
Ví dụ: Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành thì PLO của CĐR 

chương trình đào tạo khác với học phần chuyên ngành (nếu không xác định được 
sẽ không có cơ sở xác định của tổng các chuẩn đầu ra của học phần (CLO) đóng 
góp tạo nên CĐR của CTĐT (CLO). Cần rà soát xem học phần thuộc khối kiến 
thức nào? 

 

☐ Khối kiến thức chung 

☐ Khối kiến thức KHXH và 

NV 

☐ Khối kiến thức cơ sở ngành 

☐ X Khối kiến thức chuyên ngành 

☐ Thực tập, thực tế, khóa luận tốt nghiệp 

☐ Khối kiến thức tin học, ngoại ngữ 

6. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần (CLO) 
vào việc đạt được các chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO) và các chỉ số PI 
(Performance Indicator)  

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như 
sau:  

Mối liên hệ giữa CLO và PLO/PI 
Ghi chú: (*) Ghi tên học phần vào "…" và ghi mức độ đóng góp, hỗ trợ 

của học phần (mức I, R, M và A) dựa vào Ma trận liên kết PLO, chỉ số PI và các 
học phần đã được xây dựng. 

Điền một trong các mức I,  R, M  hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) 
và điền A vào ô tương ứng 

CLO PLO3 PLO6 PLO7 PL10 
PLO1
1 

Liệt kê PI 
mà CLO 
có đóng 
góp, hỗ trợ 
đạt được 
và ghi rõ 
mức đạt 

CLO 1 A, R          
PI3.2 
PI3.3 
PI3.4  

CLO 2 A, R          
PI3.2 
PI3.3 
PI3.4  

CLO 5     
M

  
    

 PI7.1 
PI7.2 

CLO6   
M

  
      

 PI6.1 
PI6.2 
PI6.3 

CLO7       M   PI0  



 

 

  

CLO8         
M

  
PI11. 
PI11.  

Học phần 
(giải quyết 
tranh chấp 
theo cơ chế 
tổ chức 
thương mại 
thế giới - 
wto ) 

R  
M

  
M

  
M

  
M

  

2A 
2R 
4M  

 
7. Tài liệu học tập  
7.1 Tài bắt buộc  
[1]. Hanoi Law University, Surya P. Subedi (Ed.), Textbook on 

International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing 
House, 2012 (Giáo trình song ngữ Anh-Việt được xuất bản trong khuôn khổ Dự 
án MUTRAP III do EU tài trợ),  

http://www.intertradelaw.hlu.edu.vn 
[2]. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật TMQT, Nxb. Tư pháp, Hà 

Nội, 2012. 
Tài liệu có tại thư viện Trường Đại học Luật, Đại học Huế  
7.2. Tài liệu tham khảo  
[3] Bộ ngoại giao; Học viện quan hệ quốc tế, Giáo trình tổ chức thương mại 

thế giới  Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008 
[4] Sổ tay về hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO, Uỷ ban quốc gia về 

hợp tác kinh tế quốc tế, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2005. 
[5] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Giải quyết tranh chấp 

thương mại WTO, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2010 
 
 
 
 
8. Đánh giá kết quả học tập.  

- Thang điểm: 10/10 (theo trọng số 40%-60%) Thang điểm 10  
  

Đánh  
Trọn

g Hình thức Nội dung Trọn Phương CĐR Đánh 

Giá  số đánh giá  g số pháp đánh  giá 

       giá   
          

(1)   
(2

) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 



 

 

          

       -Điểm danh CLO7 - Điểm danh 

    A1.Chuyên cần  Tham gia đủ 10% thường  -Đánh  giá  hoạt 

     100 % số buổi  xuyên và đột  động trên lớp 

       xuất   
          

     
- Phát biểu bài 

10% -Nghe và CLO1 - Cá nhân 
    

A2. Hoạt 
 

thảo luận CLO2 
xung phong phát 

biểu     
 

 
    

động cá 
 

tại lớp  
 - Cá nhân đặt câu 
hỏi     

- Đặt câu hỏi 
 

    

nhân tại 
 

-Trả lời câu  
 - Cá nhân tham 
gia thảo luận     

- Thảo luận 
 

   40
% lớp 

 

hỏi của GV 
 

      CLO5 

        CLO6  

(1) 

         

    

- Giáo viên 
giao bài cho sv 

tự học ở nhà 10% -Trả lời câu CLO1 -Trình bày 

Điểm    A3. Hoạt   hỏi của GV CLO2 
nội dung Sv đã 

nghiên cứu  

  1  động tự      

quá  0  học ở nhà   -Nộp bài tự   

trình    của cá   học cho GV   

    nhân    CLO5  

          
        CLO6  

     

- Chuẩn bị nội 
dung thuyết 

trình 
  

- Đánh giá SV 
theo đóng góp 

của cá nhân 
trong nhóm CLO1 

- SV có kỹ năng 
làm việc nhóm 

 

     - Thuyết trình 10%  CLO2 
- SV có kỹ năng 

thuyết trình 

         
- SV có kỹ năng 

phản biện 

    A4. Hoạt 

- Trả lời câu 
hỏi của GV và 

các SV     

    động      

    nhóm   -GV đánh CLO5  

       

giá thuyết trình 
của SV và 

nhóm nghiên 
cứu    

        CLO6  

          
          



 

 

 
Điểm 

cuối kỳ 
 
  10 60% 

Thi tự luận 
Vấn đáp 

Làm tiểu luận  
Các kiến thức 

đã học 100% GV chấm thi 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 
CLO7 
CLO8 

 
Kiểm tra 60-90 

phút 
9. Quy định đối với sinh viên  

9.1. Nhiệm vụ của sinh viên  
- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp. 
- Hoàn thành các bài tập được giao. 
- Chuẩn bị nội dung làm việc nhóm, làm việc cá nhân. 
9.2. Quy định về học, kiểm tra và thi 
Lưu ý: Mục 9.2 tương thích với mục 8 ở trên 

- Số buổi tham gia trên lớp (10%): 10 điểm/số buổi theo kế hoạch. 
- Đánh giá hoạt động tự học, hoạt động trên lớp (15%): Thực hiện ít nhất 

một hình thức sau: 
(1) Làm việc nhóm (thuyết trình, tổ chức thực hành luật giả định, quay 

video hoặc dựng cảnh): chuẩn bị - làm việc nhóm - tương tác. 
(2) Thuyết trình cá nhân: chuẩn bị- thuyết trình- tương tác. 
(3) Bài tập về nhà: chuẩn bị - nộp kết quả. 

Tùy theo từng học phần thuộc khối kiến thức nào thì các nội dung cho phù 
hợp các phương pháp đánh giá 1-5 (ở trên), lưu ý có chọn lọc phù hợp. 

- Bài kiểm tra trên lớp (15%): chấm và công bố điểm theo cá nhân (có 
nhiều bài kiểm tra tính trung bình tổng của các bài kiểm tra). 

Giảng viên viên công bố điểm 40% theo quy định của Trường trên lớp 
hoặc chậm nhất trong thời hạn 07 ngày kế từ ngày kết thúc học phần và giải 
quyết khiếu nại người học trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày công bố. 
10. Nội dung học phần, kế hoạch giảng dạy  

TT 
(Số 
tiết) 

Nội dung bài học - Tài 
liệu tham khảo 

CĐR 
HP 

Hoạt động dạy và học KTĐG 

1 
(3) 

Chương 1: Khái quát 
chung về tổ chức thương 
mại thế giới – WTO   
Tài liệu tham khảo 
[1]  
[2] 
[3] 
 

CLO1 
CLO2 

Hoạt động dạy: Giảng viên 
giảng lý thuyết về các khái 
niệm và liên hệ thực tiễn giải 
thích các khái niệm đó sinh 
viên;  
Hoạt động học: Sinh viên vận 
dụng các kiến thức đã học để 
trả lời câu hỏi. Sinh viên tham 
gia xây dựng bài, tiến hành 
thảo luận, làm việc nhóm. 
Học ở nhà: chuẩn bị bài giảng 

Bài tập 
trên lớp  



 

 

viên giao về nhà 

2 
(3) 

Chương 2:  Các nguyên 
tắc giải quyết tranh chấp 
trong khuôn khổ WTO  
Tài liệu tham khảo 
[2]  
[3]  
 

CLO1 
CLO2 

Dạy, Thông qua các tình 
huống để làm rõ các khái 
niệm cho sinh viên 
Học ở lớp:  
+ Sinh viên vận dụng các kiến 
thức đã học để trả lời câu hỏi. 
+ Sinh viên tham gia xây 
dựng bài, tiến hành thảo luận, 
làm việc nhóm. 
- Học ở nhà: sinh viên làm bài 
tập cá nhân  
 

 

3 
(3) 

Chương 3:  Cơ quan giải 
quyết tranh chấp của 

WTO  

Tài liệu tham khảo 

[1]  

[2] 
[4] 

CLO2 
CLO5 

- Dạy, giảng viên thông qua 
sơ đồ hệ thống cho sinh viên 
các cơ quan giải quyết tranh 
chấp của WTO hiện nay 
- Học ở lớp, sinh viên nghe 
giảng và thảo luận các vấn đề 
giảng viên đưa ra  
- Học ở nhà, làm các chủ đề 
thảo luận do giảng viên đề 
xuất 

Bài tập 
trên lớp  

4 
(3) 

Chương 3:  Cơ quan giải 
quyết tranh chấp của 
WTO  
Tài liệu tham khảo 
[1]  
[2] 
[4] 

CLO2 
CLO5  

- Dạy, giảng viên tiến hành 
cho sinh viên thảo luận các 
chủ đề đã dế xuất  
- Học ở lớp, sinh viên thảo 
luận các chủ đề  
- Học ở nhà, nghiên cứu các 
thủ tục giải quyết tranh châp 
của WTO 

Kết quả 
thảo luận  

5 

Chương 4: Thủ tục giải 
quyết tranh chấp  
Tài liệu tham khảo 
[1]  
[2] 

CLO2 
CLO5 

- Dạy, giảng viên cho tình 
huống thực tiễn tranh chấp 
- Học ở lớp, sinh viên lựa 
chọn thủ tục giải quyết tranh 
chấp  

Kết quả 
giải quyết 
tình huống  



 

 

[3] 
[4] 

- Học ở nhà, sinh viên làm 
các tình huống về thủ tục giải 
quyết tranh chấp 
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Chương 4: Thủ tục giải 
quyết tranh chấp  
Tài liệu tham khảo 
 

CLO5 

- Dạy, giảng viên tiếp tục cho 
sinh viên làm tình huống thực 
tiễn  
- Học trên lớp, sinh sinh viên 
lựa chọn thủ tục giải quyết 
tranh chấp đối với vụ việc cụ 
thể  
- Học ở nhà sinh viên đọc thủ 
tục giải quyết tranh chấp  

Kết quả 
giải quyết 
tình huống 
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Chương 5:  Các tranh 

chấp và thực tiễn giải 
quyết tranh chấp trong 

khuôn khổ wto  

Tài liệu tham khảo 

[1]  

[2] 

[3] 

[4] 

 

 

CLO5 
CLO6 
CLO7 
CLO8 

- Dạy, giảng viên giảng lý 
thuyết về các tranh chấp hiện 
nay trong wto  
- Học trên lớp, sinh viên nghe 
giảng và làm trả lời, thảo luận 
các vấn đề giảng viên đưa ra  
- Học ở nhà, làm các tình 
huống về tranh chấp  

Bài tập  
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Chương 5:  Các tranh 
chấp và thực tiễn giải 

quyết tranh chấp trong 
khuôn khổ wto  

Tài liệu tham khảo 

[3] 
[4] 

CLO5 
CLO6 
CLO7 
CLO8 

- Dạy và học: giảng viên cho 
sinh viên tiến hành thực hành 
giải quyết vụ việc tranh chấp 
cụ thể giữa các bên trong 
khuôn khổ wto  
- Học ở nhà. Sinh viên nghiên 
cứu tình huống tranh chấp do 
giảng viên đề xuất  

Kết quả 
giải quyết 
tranh chấp  
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Chương 5:  Các tranh 
chấp và thực tiễn giải 

quyết tranh chấp trong 
khuôn khổ wto  

Tài liệu tham khảo 

[3] 
[4] 

 

- Dạy và học: giảng viên cho 
sinh viên tiến hành thực hành 
giải quyết vụ việc tranh chấp 
cụ thể giữa các bên trong 
khuôn khổ wto có liên quan 
tới thực tiễn của Việt Nam  
- Học ở nhà, sinh viên làm bài 
tập cá nhân do giảng viên ra  
 

Kết quả 
giải quyết 
vụ việc  
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Ôn tập  
Kiểm tra – sửa bài kiểm 
tra 
 

 

- Hệ thống lại kiến thức cho 
sinh viên  
- Cho sinh viên làm bài kiểm 
tra 
- Sửa bài kiểm tra cho sinh 
viên   

 

10. Cấp phê duyệt: 
Ngày ....... tháng ...... năm 2021 

Hiệu trưởng Trưởng 
khoa/Trung tâm 

Thẩm định Người biên soạn 
 
 

 Ths. Lê Khăc Đại  
 
  

 

 


